	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 5392/SGD&ĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn xác định nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL mới theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Bảo hiểm thất nghiệp.
	Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010


	Kính gửi :
	- Các trường THPT và Bổ túc THPT,
- Các Trung tâm GDTX, Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và các đơn vị trực thuộc.


Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 62/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010;
Căn cứ Công văn số 2244/ STC-QLNS ngày 28/5/2010 của Sở Tài chính Hà Nội về việc hướng dẫn xác định nhu cầu và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 28, 29/2010/NĐ-CP.
Để đảm bảo việc chi trả tiền lương đúng chế độ quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định 28/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP): 
a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP, 29/2010/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 01/5/2010 đối với báo cáo nhu cầu năm 2010) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt). 

Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP của số biên chế vượt này do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP của đơn vị.
b) Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số tiền tuyệt đối) và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) và mức tiền lương tối thiểu chung tăng thêm quy định tại Nghị định 28/2010/NĐ-CP theo số biên chế quy định tại điểm a nêu trên. 

Các đơn vị lập theo biểu mẫu 01 đính kèm.

2. Về xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là nguồn kinh phí thực hiện 28/2010/NĐ-CP):

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo chế độ năm 2010.
- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2010 (không kể tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng).

- Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2010.

Trường hợp các nguồn theo quy định trên sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 94/2006/NĐ-CP, 166/2007/NĐ-CP, 33/2009/NĐ-CP số còn lại nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP năm 2010 ngân sách Thành phố sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho các đơn vị để đảm bảo đủ nguồn thực hiện. 

Trường hợp các nguồn theo quy định trên sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 94/2006/NĐ-CP, 166/2007/NĐ-CP, 33/2009/NĐ-CP số còn lại lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP năm 2010 trong năm 2010 theo quy định; phần còn lại để chi cho thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

Các đơn vị lập theo biểu mẫu 02 đính kèm.

3. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008/NĐ-CP: Các đơn vị lập theo biểu mẫu 03, 04 đính kèm. 

Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất vào ngày 23 tháng 6 năm 2010 . Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hữu Độ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Đề nghị các đơn vị lưu ý:

		- Nhập dữ liệu trên phông chữ chuẩn Unicode (Times New Roman).

		- Báo cáo bằng văn bản và gửi báo cáo vào địa chỉ hộp thư của các cán bộ chuyên quản về công tác tài chính.

		- Các ô đã được đặt lệnh (có dấu - ) đề nghị các đơn vị không chỉnh sửa, chỉ nhập các ô trống.

		- Các đơn vị khi nhập dữ liệu mà số dòng còn thừa thì cắt bỏ hoặc dấu dòng trước khi in.

		- Số liệu tính theo đơn vị 1.000 đồng nên đề nghị nhập theo số liệu tròn số (Không nhập số lẻ thập phân)

		- Phụ cấp của Tổ trưởng, Tổ phó đề nghị nhập vào cột Phụ cấp chức vụ để tính trích nộp các loại BH và KPCĐ.

		- Phụ cấp ưu đãi, PC trách nhiệm và phụ cấp khu vực không thực hiện tính các loại BH, KPCĐ.

		- Đối với CB, GV trong diện được nâng lương đợt 1 năm 2010 nhưng chưa có quyết định thì tính theo hệ số mới.

		- Đây là số liệu dự toán nên đối với CB, GV tính các khoản theo hệ số lương của 1 tháng và tính cho 12 tháng. Khi được giao dự toán các đơn vị thực hiện chi trả theo lương cụ thể từng tháng.

		- Số liệu nguồn CCTL năm 2010 các đơn vị lấy theo số liệu ở Bảng cơ sở tính chi định mức năm 2010 đã gửi các đơn vị trong Hội nghị ngày 30/12/2009 và Quyết định số 10918 ngày 31/12/2009 V/v giao dự toán NSNN năm 2010.

		- Số liệu ở Biểu mẫu 01 và Biểu mẫu 03 có liên quan đến nhau nên chỉ nhập ở Biểu mẫu 01 số xẽ chuyển sang Biểu mẫu 03.

		- Trong quá trình nhập dữ liệu nếu có vướng mắc xin liên lạc theo số điện thoại: 0439363303; 0439386833 và số điện thoại của các chuyên quản hoặc số của Đ/c Hà 0912628537, Quang 0988756674.

										.





M01

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI																																														Biểu mẫu 01

		Đơn vị:

		BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP NĂM 2010

																																																Đơn vị: 1.000 đồng.

		Số TT		Họ và tên		Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2010		Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt đến 01/5/2010		Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 5/2010 theo Nghi định 33/2009/NĐ-CP
 (Theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng)																		Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 5/2010 theo Nghi định 28/2010/NĐ-CP
(Theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng)																		Chênh lệch qũy lương, phụ cấp tăng thêm 1 tháng		Nhu cầu kinh phí thực hiện NĐ 28 năm 2010

										Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Tổng các khoản phụ cấp		Chia ra										Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ (21%)		Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Tổng các khoản phụ cấp		Chia ra										Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ (21%)

																Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp TNVK		P/cấp ưu đãi ngành		Phụ cấp trách nhiệm		Phụ cấp khu vực										Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp TNVK		P/cấp ưu đãi ngành		Phụ cấp trách nhiệm		Phụ cấp khu vực

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22=Cột 21 x8

		1								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		2								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		4								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		5								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		6								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		7								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		8								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		11								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		12								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		13								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		14								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		15								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		16								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		17								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		18								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		19								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		20								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		21								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		22								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		23								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		24								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		25								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		26								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		27								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		28								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		29								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		30								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		31								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		32								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		33								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		34								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		35								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		36								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		37								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		38								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		39								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		40								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		41								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		42								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		43								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		44								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		45								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		46								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		47								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		48								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		49								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		50								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		51								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		52								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		53								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		54								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		56								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		57								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		58								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		59								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		60								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		61								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		62								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		63								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		64								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		65								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		66								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		67								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		68								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		69								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		70								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		71								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		72								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		73								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		74								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		75								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		76								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		77								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		78								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		79								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		80								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		81								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		82								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		83								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		84								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		85								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		86								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		87								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		88								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		89								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		90								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		91								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		92								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		93								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		94								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		95								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		96								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		97								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		98								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		99								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		101								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		102								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		103								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		104								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		105								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		106								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		107								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		108								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		109								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		110								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		111								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		112								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		113								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		114								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		115								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		116								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		117								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		118								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		119								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		120								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		121								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		122								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		123								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		124								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		125								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		126								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		127								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		128								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		129								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		130								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		131								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		132								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		133								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		134								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		135								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		136								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		137								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		138								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		139								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		140								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		141								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		142								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		143								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		144								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		145								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		146								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		147								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		148								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		149								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		150								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		151								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		152								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		153								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		154								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		155								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		156								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		157								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		158								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		159								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		160								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		161								-				-												-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Tổng cộng						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Ghi chú: (1) Chỉ tính các khoản phụ cấp do Trung ương quy định, không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ

				(2) Số biên chế được giao và số có mặt nhập ở ô có màu vàng.

																																								...... ngày ... tháng 6 năm 2010.

																		Người lập bảng																						Thủ trưởng đơn vị

																																								(Ký tên, đóng dấu)





M02

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI																								Biểu mẫu 02

		Đơn vị:

		TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP

																										Đơn vị: 1.000 đồng.

		Số TT		Tên đơn vị		Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 28/2010/NĐ-CP năm 2010		Nguồn cải cách tiền lương năm 2010										Đã sử dụng cải cách tiền lương năm 2010 theo NĐ 94, 166, 33		Nguồn còn để thực hiện CCTL theo NĐ 28		Số đề nghị bổ sung		Nguồn CCTL còn dư (nếu có

								Tổng số		Chia ra														Tổng số		Trong đó

										Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2010		40% nguồn thu để lại năm 2010		Nguồn CCTL năm 2009 chưa sử dụng		Nguồn CCTL NSTP cấp bù năm 2010										Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		40% nguồn thu để lại

		A		B		1		2=3+4+5+6		3		4		5		6		7		8=2-7		9=1-8		10=8-1		10		11

						-		-										-		-		-

																				...... ngày ... tháng 6 năm 2010.

								Người lập bảng												Thủ trưởng đơn vị

																				(Ký tên, đóng dấu)





M03

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI																																				Biểu mẫu 03

		Đơn vị:

		BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 127/2008/NĐ-CP NĂM 2010

																																								Đơn vị: 1.000 đồng.

		Số TT		Họ và tên		Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2010		Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt đến 01/5/2010		Tổng quỹ lương, phụ cấp và BH thất nghiệp tháng 5/2010 theo NĐ 33/2009/NĐ-CP
 (Theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng)														Tổng quỹ lương, phụ cấp và BH thất nghiệp tháng 5/2010 theo NĐ 28/2010/NĐ-CP
(Theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng)														Chênh lệch Bảo hiểm thất nghiệp tăng thêm 1 tháng		Bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương 650.000đ		Nhu cầu thực hiện BHTN năm 2010

										Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Tổng các khoản phụ cấp		Chia ra						1% Bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động đóng		Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Tổng các khoản phụ cấp		Chia ra						1% Bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động đóng

																Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp TNVK												Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp TNVK

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		1		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		2		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		4		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		5		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		6		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		7		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		8		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		11		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		12		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		13		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		14		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		15		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		16		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		17		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		18		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		19		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		20		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		21		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		22		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		23		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		24		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		25		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		26		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		27		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		28		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		29		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		30		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		31		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		32		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		33		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		34		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		35		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		36		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		37		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		38		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		39		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		40		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		41		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		42		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		43		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		44		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		45		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		46		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		47		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		48		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		49		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		50		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		51		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		52		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		53		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		54		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		56		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		57		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		58		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		59		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		60		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		61		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		62		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		63		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		64		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		65		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		66		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		67		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		68		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		69		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		70		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		71		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		72		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		73		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		74		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		75		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		76		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		77		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		78		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		79		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		80		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		81		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		82		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		83		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		84		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		85		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		86		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		87		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		88		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		89		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		90		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		91		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		92		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		93		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		94		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		95		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		96		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		97		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		98		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		99		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		101		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		102		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		103		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		104		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		105		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		106		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		107		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		108		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		109		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		110		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		111		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		112		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		113		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		114		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		115		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		116		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		117		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		118		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		119		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		120		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		121		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		122		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		123		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		124		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		125		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		126		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		127		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		128		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		129		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		130		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		131		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		132		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		133		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		134		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		135		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		136		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		137		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		138		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		139		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		140		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		141		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		142		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		143		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		144		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		145		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		146		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		147		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		148		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		149		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		150		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		151		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		152		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		153		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		154		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		155		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		156		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		157		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		158		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		159		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		160		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		161		-						-		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Tổng cộng		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Ghi chú: Cột 17 = Cột 16 - Cột 9; Cột 18 = Cột 9 x 12 tháng; Cột 19 = Cột 17 x 8 tháng + Cột 18

																																...... ngày ... tháng 6 năm 2010.

								XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH																Người lập bảng								Thủ trưởng đơn vị

																																(Ký tên, đóng dấu)





M04

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI																																				Biểu mẫu 04

		Đơn vị:

		BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 127/2008/NĐ-CP NĂM 2009

																																								Đơn vị: 1.000 đồng.

		Số TT		Họ và tên		Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt năm 2009		Tổng số đối tượng hưởng lương có mặt năm 2009		Tổng quỹ lương, phụ cấp và BH thất nghiệp 01 tháng năm 2009 theo NĐ 166/2007/NĐ-CP
 (Theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng)														Tổng quỹ lương, phụ cấp và BH thất nghiệp 01 tháng năm 2009 theo NĐ 33/2009/NĐ-CP
 (Theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng)														Chênh lệch Bảo hiểm thất nghiệp tăng thêm 1 tháng		Bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương 540.000đ		Nhu cầu thực hiện BHTN năm 2009

										Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Tổng các khoản phụ cấp		Chia ra						1% Bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động đóng		Tổng cộng		Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ		Tổng các khoản phụ cấp		Chia ra						1% Bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động đóng

																Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp TNVK												Phụ cấp chức vụ		Phụ cấp TNVK

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		1								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		2								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		3								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		4								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		5								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		6								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		7								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		8								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		10								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		11								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		12								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		13								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		14								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		15								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		16								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		17								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		18								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		19								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		20								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		21								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		22								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		23								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		24								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		25								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		26								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		27								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		28								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		29								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		30								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		31								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		32								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		33								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		34								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		35								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		36								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		37								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		38								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		39								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		40								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		41								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		42								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		43								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		44								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		45								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		46								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		47								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		48								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		49								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		50								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		51								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		52								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		53								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		54								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		55								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		56								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		57								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		58								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		59								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		60								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		61								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		62								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		63								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		64								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		65								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		66								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		67								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		68								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		69								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		70								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		71								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		72								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		73								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		74								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		75								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		76								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		77								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		78								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		79								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		80								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		81								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		82								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		83								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		84								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		85								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		86								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		87								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		88								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		89								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		90								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		91								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		92								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		93								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		94								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		95								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		96								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		97								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		98								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		99								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		100								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		101								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		102								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		103								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		104								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		105								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		106								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		107								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		108								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		109								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		110								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		111								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		112								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		113								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		114								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		115								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		116								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		117								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		118								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		119								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		120								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		121								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		122								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		123								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		124								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		125								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		126								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		127								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		128								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		129								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		130								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		131								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		132								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		133								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		134								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		135								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		136								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		137								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		138								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		139								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		140								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		141								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		142								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		143								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		144								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		145								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		146								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		147								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		148								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		149								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		150								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		151								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		152								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		153								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		154								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		155								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		156								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		157								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		158								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		159								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		160								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		161								-				-								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Tổng cộng						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Ghi chú: Cột 17 = Cột 16 - Cột 9; Cột 18 = Cột 9 x 12 tháng; Cột 19 = Cột 17 x 8 tháng + Cột 18

																																...... ngày ... tháng 6 năm 2010.

								XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH														Người lập bảng										Thủ trưởng đơn vị

																																(Ký tên, đóng dấu)






